
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi 

chú

1 Nông Thị Hiền 001813/HAG  - CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác theo danh 

mục được Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt; 

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Bác sĩ -Giám đốc Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

Trạm Y tế xã Đồng văn

2 Vũ Thu Hằng 001998/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn Y sĩ đa khoa

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ  đa khoa - Trạm Y tế xã 

Đồng Văn

3 Ngô Thúy Thân 004869/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

10/2015TTLT-BYT-BNV 

ngày27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ -  Trạm Y tế xã  Đồng 

Văn

4 Phạm Hồng Hạnh 001965/HAG -CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Điều dưỡng (Cao đẳng)-  

Trạm Y tế xã Đồng Văn

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Đồng Văn

2. Địa chỉ: Thôn Sì Phài, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 19 người

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ



5 Lý Thị Mai Trang 000689/HAG-GPHN Điều dưỡng

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Điều dưỡng-  Trạm Y tế xã 

Đồng Văn

6 Phạm Ngọc Mạnh 002017/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của đại học điều dưỡng 

đa khoa

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Cử nhân Điều dưỡng-  Trạm 

Y tế xã Đồng Văn

7 Hoàng Thị Nhã 000522/HAG-GPHN Hộ sinh

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Hộ sinh -  Trạm Y tế xã 

Đồng Văn

8 Hoàng A Thuận 004567/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ-  Phụ trách điểm trạm 

Thài Phìn Tủng, Trạm Y tế 

xã Đồng Văn

9 Vũ Thị Hằng 001972/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Điều dưỡng (Cao đẳng)-  

điểm trạm Y tế Thài Phìn 

Tủng, Trạm Y tế xã Đồng 

Văn

10 Lê Thị Hiền 002019/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn của nữ hộ sinh 

trung học

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Hộ sinh trung học -  điểm 

trạm Y tế Thài Phìn Tủng, 

Trạm Y tế xã Đồng Văn 

11  Nguyễn Đức Luận 004572/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ - Phụ trách điểm trạm Y 

tế Tả Lủng, Trạm Y tế xã 

Đồng Văn

12  Dương Thị Hoa 001941/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn Y sĩ đa khoa

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ  -  Điểm trạm Y tế Tả 

Lủng, Trạm Y tế xã Đồng 

Văn



13 Thào Mí Xay 004604/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

10/2015TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ 

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ, Phụ trách điểm trạm Y 

tế Tả Phìn, Trạm Y tế xã 

Đồng Văn

14 Nguyễn Thị Huế 000516/HAG-GPHN Hộ sinh

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Hộ sinh-  điểm trạm Tả Phìn, 

Trạm Y tế xã Đồng Văn

15 Hoàng Thị Hợi 004526/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

10/2015TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ 

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ -  điểm trạm Tả Phìn, 

Trạm Y tế xã Đồng Văn

16 Hoàng Thị Tuyền 000704/HAG-GPHN Điều dưỡng

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Điều dưỡng, Phụ trách điểm 

trạm Y tế Pải Lủng, Trạm Y 

tế xã Đồng Văn

17  Hoàng Ngọc Thanh 0002518/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn Y sĩ đa khoa

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ  đa khoa  -  điểm trạm Y 

tế Pải Lủng, Trạm Y tế xã 

Đồng Văn

18 Mua Thị Hoa 002047/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn đại học Điều 

dưỡng chuyên ngành phụ 

sản

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Cử nhân điều dưỡng -  điểm 

trạm Y tế Pải Lủng, Trạm Y 

tế xã Đồng Văn

19 Hoàng Quang Lợi 001263/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ  đa khoa -  điểm trạm Y 

tế Pải Lủng, Trạm Y tế xã 

Đồng Văn

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Sà Phìn 

2. Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 14 người



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi 

chú

1
Dương Thị Thu 

Huế
001990/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác theo danh 

mục được Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế

Bác sĩ- Giám đốc Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

Trạm y tế xã Sà Phìn

2 Phàn Sài Xuân 000026/HAG-GPHN Y khoa

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế

Bác sĩ- Phó giám đốc Trạm Y 

tế xã Sà Phìn

3 Lý Ngọc Trung 005019/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế

Y sĩ   -  Trạm Y tế xã Sà Phìn

4 Nguyễn Đức Hiển 004867/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế

Y sĩ   -   Trạm Y tế xã Sà 

Phìn

5 Nguyễn Chí Dũng 002009/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực 

hiện các kỹ thuất chuyên 

môn của Đại học Điều 

dưỡng

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế

Cử nhân điều dưỡng  -  Trạm 

Y tế xã Sà Phìn

6 Nguyễn Thị Hằng 002027/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ sinh

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế

Cử nhân điều dưỡng chuyên 

nhành phụ sản -   Trạm Y tế 

xã Sà Phìn



7 Sùng Mí Say 004870/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế

Y sĩ, Phụ trách điểm trạm y tế 

Sà Phìn, Trạm Y tế xã Sà 

Phìn

8 Bùi Thị Luyến 002020/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn của nữ hộ sinh 

Trung học

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế

Hộ sinh trung học -  điểm 

trạm Y tế Sà Phìn, Trạm Y tế 

xã Sà Phìn

9  Hầu Mí Phử 001994/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn Y sĩ đa khoa

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế

Y sĩ , Phụ trách điểm trạm 

Sảng Tủng, Trạm Y tế xã Sà 

Phìn

10  Nguyễn Tiến Anh 002022/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của điều dưỡng đa khoa

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế

Điều dưỡng trung học -  điểm 

trạm Y tế Sảng Tủng, Trạm 

Y tế xã Sà Phìn

11 Vừ Thị Ly 000523/HAG-GPHN Hộ sinh 

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế

Hộ sinh –  điểm trạm y tế 

Sảng Tủng, Trạm Y tế xã  Sà 

Phìn

12 Lù Thị Phơi 000503/HAG-GPHN Hộ sinh

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế

Hộ sinh-  phụ trách điểm 

trạm y tế Sính Lủng, Trạm Y 

tế xã  Sà Phìn

13 Trần Thế Cường 004621/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

10/2015TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ 

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế

Y sĩ  -  điểm trạm Sính Lủng, 

Trạm Y tế xã Sà Phìn

14 Hầu Mí Ly 000001//HAG-GPHN Điều dưỡng

Sáng Từ 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế

Điều dưỡng cao đẳng - điểm 

trạm Y tế Sính Lủng, Trạm Y 

tế xã Sà Phìn

2. Địa chỉ: Thôn Thèn Pả xã Lũng Cú tỉnh Tuyên Quang.

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế Xã Lũng Cú.

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 15 người.



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở

khám bệnh, chữa

bệnh khác (nếu có)

Ghi 

chú

1 Lương Thị Luân 004868/HAG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác theo danh 

mục được Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt; 

Sáng 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Bác sĩ -Giám đốc Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

Trạm Y tế xã Lũng Cú

2 Nguyễn Duy Đông 002018/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh, thực 

hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của Đại học Điều 

dưỡng

Sáng 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Cử nhân điều dưỡng - Phó 

Giám đốc

3 Nguyễn Văn Vượng 004879/HAG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác theo danh 

mục được Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt

Sáng 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Bác sĩ đa khoa –  Trạm Y tế 

xã Lũng Cú

4 Hoàng Văn Huân 004516/HAG-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa

Sáng 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Bác sĩ đa khoa –  Trạm Y tế 

xã Lũng Cú

5 Lê Thị Mỹ Linh 001939/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa

Sáng 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ  đa khoa -  Trạm Y tế xã 

Lũng Cú

6 Lục Thị Oanh 001986/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2025/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ sinh

Sáng 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Nữ hộ sinh -  Trạm Y tế xã 

Lũng Cú



7 Lầu Mí Pó 004548/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

10/2015TTLT-BYT-

BNVngày27/05/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ nội vụ

Sáng 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ đa khoa -  Trạm Y tế xã 

Lũng Cú

8 Hoàng Ngọc Linh 001984/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa;

Sáng 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ đa khoa -  Trạm Y tế xã  

Lũng Cú

9 Nguyễn Thị Đoan 001954/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng

Sáng 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Điều dưỡng (Cao đẳng)-  

Trạm Y tế xã Lũng Cú

10 Hoàng Thị Tiêu 004552/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

10/2015TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ

Sáng 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ đa khoa, Phụ trách điểm 

trạm Má Lé, Trạm Y tế xã 

Lũng Cú

11 Cẩu Thị Lan 002021/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa 

Sáng 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ đa khoa -  điểm trạm Má 

Lé, Trạm Y tế xã Lũng Cú

12 Hoàng Trung Thực 001973/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn 

của điều dưỡng đa khoa

Sáng 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Điều dưỡng viên -  điểm trạm 

Má Lé, Trạm Y tế xã Lũng 

Cú

13 Lưu Thị Dịu 000495/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn hộ sinh

Sáng 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Nữ hộ sinh – Phụ trách điểm 

trạm Lũng Táo, Trạm Y tế xã 

Lũng Cú



14 Sùng Thị Say 004866/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

10/2015TTLT-BYT-

BNVngày 27/05/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ nội vụ

Sáng 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ  -  điểm trạm Lũng Táo, 

Trạm Y tế xã  Lũng Cú

15 Vàng Mí Lử 002025/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa

Sáng 7h30p-11h30p 

chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ  đa khoa  -  điểm trạm 

Lũng Táo, Trạm Y tế xã 

Lũng Cú

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi 

chú

1 Ma Văn Tiến 001448/HAG-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa

Sáng 7h30p-11h30p 

Chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

xã

Bác sĩ- Quyền Giám đốc 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn Trạm Y tế xã 

Phố Bảng

2 Hoàng Thị Hường 003737/HAG-CCHN

Theo quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y

Sáng 7h30p-11h30p 

Chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

xã

Cử nhân điều dưỡng chuyên 

ngành phụ sản -  Trạm Y tế 

xã Phố Bảng

3 Lý Vĩnh Lợi 004995/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh y 

học cổ truyền

Sáng 7h30p-11h30p 

Chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

xã

Bác sĩ (YHCT),  Trạm y tế xã 

Phố Bảng

4.     Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 17 người

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Phố Bảng

2.     Địa chỉ: Thôn Chúng Pả A, xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang

3.     Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ



4 Hoàng Văn Sứng 005107/HAG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

KCB thông thường theo QĐ 

tại TT liên tịch số 

10/2015TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ QĐ mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, Bác sĩ 

YHDP, Y sĩ.

Sáng 7h30p-11h30p 

Chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

xã

Y sĩ  -  Trạm Y tế xã Phố 

Bảng

5 Hoàng Thị Hà 001496/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn Y sĩ đa khoa

Sáng 7h30p-11h30p 

Chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

xã

Y sĩ  -  Trạm Y tế xã Phố 

Bảng

6 Dương Thị Thoa 001439/HAG-CCHN Hộ sinh

Sáng 7h30p-11h30p 

Chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

xã

Cao đẳng Hộ Sinh-  Trạm Y 

tế xã Phố Bảng

7 Hoàng Văn Hiệu 001942/HGA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn Y sĩ đa khoa

Sáng 7h30p-11h30p 

Chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

xã

Y sĩ  đa khoa  -  Trạm Y tế xã  

Phố Bảng

8 Đỗ Thị Kim Dung 001938/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn Y sĩ đa khoa

Sáng 7h30p-11h30p 

Chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

xã

Y sĩ  đa khoa  - Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn -  

Trạm Y tế xã Phố Bảng

9 Chấu Xuân Dung 001960/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiêp điều dưỡng

Sáng 7h30p-11h30p 

Chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

xã

Cử Nhân Điều dưỡng, Điểm 

Trạm Y tế Phố Bảng, Trạm Y 

tế xã Phố Bảng



10 Sùng Mí Lử 001983/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn Y sĩ đa khoa

Sáng 7h30p-11h30p 

Chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

xã

Y sĩ đa khoa -  điểm trạm Y 

tế  Phố Bảng, Trạm Y tế xã 

Phố Bảng

11 Lý Văn Hà 000015/HAG-GPHN Y khoa

Sáng 7h30p-11h30p 

Chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

xã

Bác sĩ Đa khoa - Trạm Y tế 

xã Phố Bảng

12 Nguyễn Thị Lưỡng 004551/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

10/2015TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ

Sáng 7h30p-11h30p 

Chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

xã

Y sĩ  -  điểm trạm Y tế Phố 

Bảng, Trạm Y tế xã Phố 

Bảng

13 Hoàng Văn Chính Số 000387/HAG-GPHN Y khoa

Sáng 7h30p-11h30p 

Chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

xã

Bác sĩ  Phụ trách  Điểm Trạm 

Y tế Lũng Thầu, Trạm Y tế 

xã Phố Bảng

14 Nguyễn Văn Đào Số 001964/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn Y sĩ đa khoa

Sáng 7h30p-11h30p 

Chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

xã

Y sĩ  đa khoa  -  điểm trạm Y 

tế Lũng Thầu, Trạm Y tế xã 

Phố Bảng

15 Củng Phù Vinh 001969/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiêp điều dưỡng

Sáng 7h30p-11h30p 

Chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

xã

Cao đẳng Điều dưỡng  Phụ 

trách điểm Trạm Y tế  Phố 

Là, Trạm Y tế xã Phố Bảng

16
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
001961/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn Y sĩ đa khoa

Sáng 7h30p-11h30p 

Chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

xã

Y sĩ  đa khoa  -  điểm trạm Y 

tế Phố Là, Trạm Y tế xã Phố 

Bảng



17 Sùng Hùng Trí 001985/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn Y sĩ đa khoa

Sáng 7h30p-11h30p 

Chiều 13h00p -17h00p 

Từ T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

xã

Y sĩ  đa khoa  -  Điểm Trạm 

Y tế Phố Là, Trạm Y tế xã 

Phố Bảng

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi 

chú

1 Lý Đức Trình 004154/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.

Sáng 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p; Từ 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

 Bác sĩ- Giám đốcNgười chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

Trạm Y tế xã Lũng Phìn

2 Nguyễn Văn Quyết 002000/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa.

Sáng 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p; Từ 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ  đa khoa  -  Trạm Y tế xã  

Lũng Phìn

3
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
001493/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.

Sáng 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p; Từ 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Bác sĩ đa khoa -  Trạm Y tế  

xã Lũng Phìn

4  Hoàng Văn Thận 001457/HAG-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Sáng 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p; Từ 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

 Điều dưỡng cao đẳng -  

Trạm Y tế xã Lũng Phìn

5 Hoàng Thị Đối 004290/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Hộ Sinh

Sáng 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p; Từ 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Nữ hộ sinh cao đẳng-  Trạm 

Y tế xã Lũng Phìn

2. Địa chỉ: Thôn Mao Sao Phìn, xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Lũng Phìn

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 14 người



6  Trương Thị Mùi 001505/HAG -CCHN

 Chăm sóc người bệnh,Thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn 

của điều dưỡng đa khoa.

Sáng 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p; Từ 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

 Điều dưỡng Trung học  - 

Trạm Y tế xã Lũng Phìn

7 Nguyễn Ngọc Bính 001935/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa.

Sáng 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p; Từ 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ  đa khoa   - Trạm Y tế xã 

Lũng Phìn

8 Nguyễn Văn Hòa 004865/HAG-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Sáng 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p; Từ 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

 Điều dưỡng cao đẳng -  

Trạm Y tế xã Lũng Phìn

9 Lục Thị Hợi 001977/HAG-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Sáng 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p; Từ 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Cử nhân Nữ Hộ sinh -  Trạm 

Y tế xã Lũng Phìn

10 Dương Văn Huân 001940/HAG-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Y sĩ đa khoa.

Sáng 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p; Từ 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Y sĩ  đa khoa  - Trạm Y tế xã 

Lũng Phìn

11 Hò Văn Thường 002026/HAG-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Sáng 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p; Từ 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Điều dưỡng cao đẳng – Phụ 

trách điểm trạm Sủng Trái, 

Trạm Y tế xã Lũng Phìn

12 Bế Thị Bắc 004553/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư liên tịch 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ

Sáng 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p; Từ 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

 Y sĩ   - Trạm Y tế xã Lũng 

Phìn



13 Bế Văn Đông 001443/HAG-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Sáng 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p; Từ 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Điều dưỡng cao đẳng -  điểm 

trạm Sủng Trái, Trạm Y tế xã 

Lũng Phìn

14 Sấn Sử Pì 002023/HAG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác theo danh 

mục được giám đốc sở Y tế 

phê duyệt.

Sáng 07h00-11h30p; 

Chiều: 13h30-17h00p; Từ 

T2,T3,T4,T5,T6 + Thời gian trực 

theo lịch phân công của Trạm Y tế 

Bác sĩ đa khoa -  điểm trạm 

Sủng Trái, Trạm Y tế xã 

Lũng Phìn

Đồng Văn, ngày 26 tháng 6 năm 2026 

GIÁM ĐỐC

Viên Quang Huân
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